
PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026 CHO DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẶC BIỆT/ ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP
(Kèm theo Quyết định số:  1151/QĐ-UBND ngày  23/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm xây
dựng

Quy mô
đầu tư

Thời gian
thực hiện

Quyết định đầu tư Luỹ kế giao dự toán chi đầu tư và kế
hoạch vốn trước năm 2026 (bao gồm cả

chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án)

Dự toán và kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2026 đã giao

Giao dự toán chi đầu tư và kế hoạch
vốn đầu tư năm 2026

Cơ quan
chuẩn bị đầu

tư
Ghi chúSố quyết định

ngày, tháng,
năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Tổng số (tất

cả các
nguồn vốn)

Trong đó:
Tổng số (tất

cả các
nguồn vốn)

Trong đó:
Tổng số (tất

cả các
nguồn vốn)

Trong đó:

Ngân sách
trung ương

Ngân sách
địa phương

Ngân sách
trung ương

Ngân sách
địa phương

Ngân sách
trung ương

Ngân sách
địa phương

Ngân sách
trung ương

Ngân sách
địa phương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23

TỔNG SỐ 1.368.752 1.326.051 42.701 218.092 218.092 - 493.582 450.881 42.701 636.607 636.607 -

I Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề
nghiệp 1.368.752 1.326.051 42.701 218.092 218.092 - 493.582 450.881 42.701 636.607 636.607 -

1 Trường Phổ thông nội trú TH&THCS
Khuất Xá, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Pắn Pé-
xã Khuất Xá 36 lớp 2025-

2026

2703/QĐ-
UBND ngày
15/12/2025

283.567 273.519 10.048 47.224 47.224 120.237 110.189 10.048 116.106 116.106 Sở Giáo dục
và Đào tạo

2 Trường Phổ thông nội trú TH&THCS
Kiên Mộc, xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bản
Mọi -xã Kiên

Mộc
30 lớp 2025-

2026

2704/QĐ-
UBND ngày
15/12/2025

344.592 333.486 11.106 69.600 69.600 115.507 104.401 11.106 155.396 155.396 Sở Giáo dục
và Đào tạo

3 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu
học và Trung học cơ sở Quốc Khánh

xã Quốc
Khánh

khoảng 30
lớp

2025-
2026

2705/QĐ-
UBND ngày
15/12/2025

350.445 339.569 10.876 51.116 51.116 130.146 119.270 10.876 161.192 161.192 Công an tỉnh

4 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu
học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn xã Mẫu Sơn khoảng 25

lớp
2025-
2026

2706/QĐ-
UBND ngày
15/12/2025

390.148 379.477 10.671 50.152 50.152 127.692 117.021 10.671 203.913 203.913 Công an tỉnh
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